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	Hiệu trưởng: Đỗ Thị Huệ
Ngày sinh: 07/06/1977
Trình độ C.môn: Cao học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0986 811208
E-mail vp:

C1yenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Dothilanc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	Phó hiệu trưởng: Đào Thị Thiên Thoa
Ngày sinh: 15/06/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0986 
E-mail vp: C1yenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Daothithienthoac1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	 Giáo viên: Nguyễn Thị Tám
Ngày sinh: 20/01/1983
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0986 
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthitamc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	 Giáo viên: Nguyễn Thị Thìn
Ngày sinh: 10/03/1973
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0986 
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : : nguyenthithinc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Lê Thị Lý
Ngày sinh: 11/01/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0972.832.855 
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : : lethilyc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	Giáo viên: Dương Thị Hiền
Ngày sinh: 11/01/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0972.832.855 
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : duongthihienc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thư
Ngày sinh: 15/03/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0128.781.8868

E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : : vuthithuc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	Giáo viên: Lê Thị Vi
Ngày sinh: 22/06/1977
Trình độ C.môn: cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0126.302.7388
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : : lethivic1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thường
Ngày sinh: 11/01/1969
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0972.832.855 
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
10E-mail cá nhân :buithithuongc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn 
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	Giáo viên: Bui Thị Mai
Ngày sinh: 08/08/1963
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: 0166.619.2063 
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : : buithimaic1yenhai@pgdquangyen.edu.vn   
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	 Giáo viên: Bui Thị Thoa
Ngày sinh: 28/06/1973
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0168.597.7617
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : : buithithoac1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Đào Thị Phương (Hợp đồng PGD))
Ngày sinh: 28/06/1973
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0168.597.7617
E-mail vp: tochuyenmon123yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : daothiphuongc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Đặng Thị Thi
Ngày sinh: 15/101969
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0169.628.2759
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dangthithic1yenhai@pgdquangyen.edu.vn   
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	Giáo viên: Vũ Thị Hiền
Ngày sinh: 15/101987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0169.628.2759
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthihienc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Bùi Thị Huệ
Ngày sinh: 15/101987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0164.989.5303
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithihuec1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 07/01/1987
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0123.316.1899
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Phamthitamc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Đinh Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 25/07/1990
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0123.316.1899
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: Dinhthithuhienc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Trần Thị Thu Thảo(HĐ trường)
Ngày sinh: 25/07/1990
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0123.316.1899
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tranthithuthaoc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Chu Thị Thu Hồng
Ngày sinh: 25/07/1990
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0169.69.46089
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tranthithuthaoc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Nguyễn Thi Oanh
Ngày sinh: 22/10/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0169.69.46089
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthioanhc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Vũ Thị Hương
Ngày sinh: 22/10/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0987.541.373
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: vuthihuongc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Đỗ Thị Hải
Ngày sinh: 15/05/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0946.529.267
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: dothihaic1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Đặng Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 15/05/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0169.328.5356
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân dangthithuhangc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Ngô Thị Yến
Ngày sinh: 22/08/1987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0988 583 189

E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:ngothiyenc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Giáo viên: Ngô Thị Minh Thùy
Ngày sinh: 06/05/1985
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0123.9888.299
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:ngothiminhthuyc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Bùi Thị Tuyết Mai
Ngày sinh14/12/1988
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0936.998.525
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:buithituyetmaic1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Giáo viên: Phạm Thị Thơm(HĐ PGD)
Ngày sinh: 06/05/1985
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0123.9888.299
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhânphamthithpomc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Nhân viên: Phạm Thị Ngọc
Ngày sinh: 07/09/1988
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0164.888.3974
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:phamthingocc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	Nhân viên: Hoàng Mỹ hà
Ngày sinh: 28/08/1978
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0122.320.9177
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:hoangmyhac1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  
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	 Nhân viên: Đặng Thị An Thúy
Ngày sinh: 01/09/1970
Trình độ C.môn: Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680674
ĐTdđ: : 0945.004.682
E-mail vp: tochuyenmon45yenhai@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:dangthianthuyc1yenhai@pgdquangyen.edu.vn  



